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1 DTE2153403010049 Phạm Thị Lệ Linh 29/05/2003 K18 - Kế toán 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

2 DTE2153403010195 Nông Đức Anh 17/02/2003 K18 - Kế toán 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

3 DTE2153403010472 Ngô Thị Di 02/12/2003 K18 - Kế toán 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

4 DTE2153403010141 Lê Thúy Hường 26/09/2003 K18 - Kế toán 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

5 DTE2153403010204 Hoàng Văn Hướng 17/01/2003 K18 - Kế toán 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

6 DTE2153403010500 Lương Thị Bảo Linh 11/08/2003 K18 - Kế toán 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

7 DTE2153403010492 Hoàng Trịnh Thế Mạnh 05/01/2001 K18 - Kế toán 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

8 DTE2153403010209 Dương Thị Minh Thơ 12/12/2003 K18 - Kế toán 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

9 DTE2153403010156 Triệu Thị Thu Trang 21/11/2003 K18 - Kế toán 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

10 DTE2153403010226 Ma Thị Lệ Hà 22/05/2003 K18 - Kế toán 4 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

11 DTE2153403010346 Vũ Thị Đào 30/05/2003 K18 - Kế toán 5 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

12 DTE2153403010341 Nông Thị Thuỳ 04/08/2001 K18 - Kế toán 5 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

13 DTE2153403010501 Nông Thị Thùy Trang 24/09/2003 K18 - Kế toán 5 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

14 DTE2153403010379 Hoàng Hà Dịu 15/11/2003 K18 - Kế toán 6 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

15 DTE2153403010422 Lã Thị Du 09/12/2003 K18 - Kế toán 6 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

16 DTE2153403010430 Hoàng Thị Đằng 25/12/2003 K18 - Kế toán 6 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

17 DTE2153403010373 Nguyễn Thị Trang 28/02/2003 K18 - Kế toán 6 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

18 DTE2153401200028 Nguyễn Văn Thạo 03/08/2003 K18 - Kinh doanh quốc tế DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

19 DTE2153101040057 Nguyễn Thị Thanh Tâm 30/03/2003 K18 - Kinh tế đầu tư 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

20 DTE2153101050036 Bàn Thị Thúy Hằng 13/10/2003 K18 - Kinh tế phát triển DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

21 DTE2153101050010 Nông Thị Linh 12/12/2003 K18 - Kinh tế phát triển DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

22 DTE2153101050021 Mùa A Lử 05/09/2003 K18 - Kinh tế phát triển DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

23 DTE2153101050015 Nguyễn Thị Nhị 24/02/2003 K18 - Kinh tế phát triển DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000
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24 DTE2153101050004 Đinh Thị Nhã Phấn 10/09/2002 K18 - Kinh tế phát triển DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

25 DTE2153101050037 Lường Văn Quang 10/08/2003 K18 - Kinh tế phát triển DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

26 DTE2153101050039 Đinh Quang Thọ 10/12/2003 K18 - Kinh tế phát triển DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

27 DTE2153801070044 Hoàng Thị Hồng 18/05/2003 K18 - Luật kinh tế 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

28 DTE2153801070042 Đinh Thị Thiều 17/02/2003 K18 - Luật kinh tế 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

29 DTE2153801070073 Vì Thị Thông 24/12/2003 K18 - Luật kinh tế 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

30 DTE2153801070031 Hoàng Đức Long 16/01/2002 K18 - Luật kinh tế 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

31 DTE2153801070100 Bạc Cẩm Trường 08/10/2003 K18 - Luật kinh tế 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

32 DTE2153401150053 Lương Diệu Linh 20/08/2003 K18 - Marketing 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

33 DTE2153401150141 Bàn Thị Thanh Hà 28/05/2003 K18 - Marketing 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

34 DTE2153401150156 Nông Quang Minh 25/05/2003 K18 - Marketing 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

35 DTE2153401150127 Ngô Lục Quân 06/02/2003 K18 - Marketing 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

36 DTE2153404030002 Nguyễn Công An 11/06/1998 K18 - Quản lý công 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

37 DTE2153404030120 Hoàng Ánh Dương 07/12/2003 K18 - Quản lý công 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

38 DTE2153404030098 Phan Văn Quyền 20/04/2002 K18 - Quản lý công 2 MCCM           100.000 6 600.000

39 DTE2158101030019 Dương Thị Bảo Linh 05/12/2003 K18 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

40 DTE2153401010169 Triệu Thị Thanh Thủy 02/05/2003 K18 - Quản trị Kinh doanh chất lượng cao DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

41 DTE2153401010388 Hà Văn Bắc 09/02/2003 K18 - Quản trị Kinh doanh 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

42 DTE2153401010332 Triệu Thị Đào 09/12/2003 K18 - Quản trị Kinh doanh 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

43 DTE2153401010127 Hoàng Thị Lê 04/10/2002 K18 - Quản trị Kinh doanh 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

44 DTE2153401010131 Hoàng Hữu Nghị 11/11/2002 K18 - Quản trị Kinh doanh 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

45 DTE2153401010111 Dương Thị Minh Thuyết 30/01/2003 K18 - Quản trị Kinh doanh 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

46 DTE2153401010199 Đỗ Trung Hiếu 04/07/2003 K18 - Quản trị Kinh doanh 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

47 DTE2153401010337 Hoàng Văn Linh 10/09/2003 K18 - Quản trị Kinh doanh 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

48 DTE2153401010225 Nguyễn Thị Tiếp 25/09/2003 K18 - Quản trị Kinh doanh 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

49 DTE2153402010030 Hoàng Thị Thu An 19/11/2003 K18 - Tài chính - Ngân hàng 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

50 DTE2153402010149 Lường Thị Hạnh 24/01/2003 K18 - Tài chính - Ngân hàng 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

51 DTE2153402010042 Trần Lệ Xuân 31/10/2002 K18 - Tài chính - Ngân hàng 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

52 DTE2153402010122 Dương Thị Oanh 18/07/2003 K18 - Tài chính - Ngân hàng 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

53 DTE2053403010723 Vũ Thị Hoài Ly 16/01/2002 K17 - Kế toán Tổng hợp Chất lượng cao DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000
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54 DTE2053403010225 Bàn Thị Duyên 10/03/2002 K17 - Kế toán 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

55 DTE2053403010149 Vi Thị Thuý Quỳnh 27/02/2002 K17 - Kế toán 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

56 DTE2053403010329 Hà Thị Hướng 15/08/2002 K17 - Kế toán 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

57 DTE2053403010087 Đinh Nhật Lan 15/01/2002 K17 - Kế toán 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

58 DTE2053403010068 Sầm Thị Hoàng 03/03/2002 K17 - Kế toán 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

59 DTE2053403010142 Đường Kim Quy 02/01/2002 K17 - Kế toán 4 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

60 DTE2053403010145 Tạ Thị Mai Quỳnh 16/12/2002 K17 - Kế toán 4 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

61 DTE2053403010356 Nguyễn Đình Bách 05/06/2002 K17 - Kế toán 6 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

62 DTE2053403010714 Hoàng Thị Linh 22/09/2002 K17 - Kế toán 6 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

63 DTE2053403010689 Đàm Thị Vương 25/01/2001 K17 - Kế toán 6 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

64 DTE2053403010424 Lộc Thị Thúy Hiền 24/05/2002 K17 - Kế toán 7 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

65 DTE2053403010435 Đàm Thị Hiến 17/05/2002 K17 - Kế toán 7 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

66 DTE2053403010257 Hoàng Văn Quốc 25/04/2001 K17 - Kế toán 7 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

67 DTE2053403010776 Hoàng Thu Phương 23/05/2002 K17 - Kế toán 8 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

68 DTE2053101010002 Nguyễn Thị Hoàn 04/09/2002 K17 - Kinh tế DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

69 DTE2053101010018 Nông Quốc Huy 09/10/2002 K17 - Kinh tế DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

70 DTE2053101040006 Nông Minh Chín 08/04/2002 K17 - Kinh tế đầu tư DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

71 DTE2053101040091 Nông Thị Hiển 27/12/2002 K17 - Kinh tế đầu tư DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

72 DTE2053101040100 Phương Thị Huyền 15/01/2002 K17 - Kinh tế đầu tư DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

73 DTE2053101040051 Hoàng Ngọc Lan 15/12/2002 K17 - Kinh tế đầu tư DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

74 DTE2053101040025 Dương Ngọc Tuấn 30/11/2002 K17 - Kinh tế đầu tư DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

75 DTE2053101040042 Hoàng Ánh Tuyết 08/10/2002 K17 - Kinh tế đầu tư DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

76 DTE2053101040084 Cà Thị Yên 07/07/2002 K17 - Kinh tế đầu tư DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

77 DTE2053801070108 Lý Bích Ngọc 17/06/2002 K17 - Luật kinh tế 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

78 DTE2053801070028 Long Thị Nguyệt 28/11/2002 K17 - Luật kinh tế 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

79 DTE2053801070130 Hoàng Thị Thu Thảo 08/08/2002 K17 - Luật kinh tế 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

80 DTE2053801070157 Nguyễn Thị Minh Thư 03/12/2002 K17 - Luật kinh tế 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

81 DTE2053401150009 Hoàng Việt Duy 26/05/2002 K17 - Marketing 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

82 DTE2053401150159 Đinh Thị Thùy Linh 28/08/2002 K17 - Marketing 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

83 DTE2053401150083 Ma Thị Thùy Linh 05/03/2002 K17 - Marketing 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000
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84 DTE2053401150197 Lương Chúc Sinh 28/08/2002 K17 - Marketing 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

85 DTE2053404030080 La Thị Hà 09/10/2002 K17 - Quản lý công DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

86 DTE2053404030043 Lèng Xuân Hoàn 02/11/2002 K17 - Quản lý công DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

87 DTE2053404030037 Dương Văn Hoàng 04/09/1999 K17 - Quản lý công DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

88 DTE2053404030073 Hà Linh Huệ 30/07/2002 K17 - Quản lý công DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

89 DTE2053404030028 Nông Thị Thêu 01/02/2002 K17 - Quản lý công DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

90 DTE2058101030205 Lý Thị Nhung 01/04/2002 K17 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

91 DTE2053401010119 Nông Thị Phương Thảo 27/07/2002 K17 - Quản trị Kinh doanh chất lượng cao DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

92 DTE2053401010202 Ma Thùy Trúc 11/12/2002 K17 - Quản trị Kinh doanh chất lượng cao DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

93 DTE2053401010278 Bạc Thị Chương 02/09/2002 K17 - Quản trị Kinh doanh 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

94 DTE2053401010434 Hoàng Thị Phượng 20/04/2002 K17 - Quản trị Kinh doanh 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

95 DTE2053401010547 Đằng Thị Cương 25/03/2002 K17 - Quản trị Kinh doanh 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

96 DTE2053401010323 Phạm Thu Hằng 20/01/2002 K17 - Quản trị Kinh doanh 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

97 DTE2053401010053 Hoàng Minh Hiếu 01/04/2002 K17 - Quản trị Kinh doanh 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

98 DTE2053401010378 Lã Mai Lan 11/10/2002 K17 - Quản trị Kinh doanh 3 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

99 DTE2053401010081 Bế Thị Mới 12/01/2002 K17 - Quản trị Kinh doanh 4 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

100 DTE2053401010245 Lầu Mí Mua 20/09/1999 K17 - Quản trị Kinh doanh 4 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

101 DTE2053401010419 Tạ Thị Nguyệt 18/08/2002 K17 - Quản trị Kinh doanh 4 TAN TAT - KHUYET TAT           100.000 6 600.000

102 DTE2053401010461 Triệu Thị Kim Tuyến 26/08/2002 K17 - Quản trị Kinh doanh 4 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

103 DTE2053401010207 Phượng Thúy Xuân 28/05/2002 K17 - Quản trị Kinh doanh 4 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

104 DTE2053402010061 Chẩu Thu Phương 06/10/2000 K17 - Tài chính - Ngân hàng 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

105 DTE2053402010143 Lao Thị Hương Thảo 16/08/2002 K17 - Tài chính - Ngân hàng 1 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

106 DTE2053402010182 Trần Thị Duyên 12/06/2002 K17 - Tài chính - Ngân hàng 2 DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

107 DTE1953403010367 Hà Triệu Vân Anh 14/04/2001 K16 - Kế toán Doanh nghiệp B DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

108 DTE1953403010031 Nông Văn Dũng 08/03/2001 K16 - Kế toán Tổng hợp B DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

109 DTE1953403010075 Đàm Triệu Huỳnh 11/05/2001 K16 - Kế toán Tổng hợp B DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

110 DTE1953403010080 Trần Hiếu Kiên 10/12/2001 K16 - Kế toán Tổng hợp B TAN TAT - KHUYET TAT           100.000 6 600.000

111 DTE1953403010083 Sằm Thị Phương Lan 28/02/2001 K16 - Kế toán Tổng hợp B DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

112 DTE1953403010117 Ma Thị Bích Ngân 03/01/2000 K16 - Kế toán Tổng hợp B DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

113 DTE1953403010329 Đàm Thị Thu Huế 12/04/2001 K16 - Kế toán Tổng hợp C DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000
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114 DTE1953403010411 Triệu Thị Huyên 22/11/2001 K16 - Kế toán Tổng hợp C DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

115 DTE1953403010409 Nông Kim Oanh 15/07/2000 K16 - Kế toán Tổng hợp C DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

116 DTE1953403010266 Hoàng Thị Minh Thư 06/02/2001 K16 - Kế toán Tổng hợp C DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

117 DTE1953403010357 Thào Thị Hoa 20/01/2001 K16 - Kế toán Tổng hợp D DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

118 DTE1953403010332 Vi Ánh Ngân 11/10/2001 K16 - Kế toán Tổng hợp D DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

119 DTE1953403010340 Nông Như Quỳnh 30/12/2001 K16 - Kế toán Tổng hợp D DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

120 DTE1953403010341 Dương Phương Thảo 01/12/2001 K16 - Kế toán Tổng hợp D DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

121 DTE1953801070075 Chung Đức Cường 15/05/2001 K16 - Luật kinh tế DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

122 DTE1953801070076 Địch Xuân Long 26/02/2001 K16 - Luật kinh tế DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

123 DTE1953801070080 Phùng Thị Nhung 14/10/1999 K16 - Luật kinh tế DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

124 DTE1953801070055 Triệu Như Ý 20/09/2001 K16 - Luật kinh tế DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

125 DTE1958101030032 Thạch Thị Huệ Anh 16/06/2001 K16 - Quản trị Du lịch và Khách sạn Chất lượng cao DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

126 DTE1958101030007 Trương Tuấn Minh 08/09/2000 K16 - Quản trị Kinh doanh Khách sạn và Du lịch DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

127 DTE1953401010037 Nguyễn Văn Huỳnh 13/05/2000 K16 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp A DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

128 DTE1953401010063 Nguyễn Thị Triệu Phượng 16/06/2000 K16 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp A DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

129 DTE1953401010109 Đặng Trần Quốc Minh 13/12/2001 K16 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp B DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

130 DTE1953401010053 Triệu Khánh Nam 07/04/2001 K16 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp B DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

131 DTE1953401010176 Vàng Thị Huệ 26/02/2001 K16 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp C DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

132 DTE1953401010135 Nguyễn Đăng Khôi 05/12/2001 K16 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp C DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

133 DTE1953401010138 Trương Việt Hoàng 25/07/2000 K16 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp D DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

134 DTE1953401010204 Hoàng Thị Phượng 09/11/2001 K16 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp D DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

135 DTE1953401010220 Lùi Thanh Phượng 04/04/2001 K16 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp D DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

136 DTE1953401010205 Chu Đức Quang 26/10/2001 K16 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp D DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

137 DTE1953401010198 Đào Thị Trang 21/01/2001 K16 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp D DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

138 DTE1953401010197 Ma Thị Ánh Tuyết 29/09/2001 K16 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp D DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

139 DTE1953401150027 Đinh Thị Ngọc Huyền 25/01/2001 K16 - Quản trị Marketing DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

140 DTE1953401150055 Dương Thị Phương Vi 15/04/2001 K16 - Quản trị Marketing DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

141 DTE1953402010002 Lý Thị Lan Anh 13/05/2001 K16 - Tài chính Ngân hàng DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

142 DTE1953402010067 Giàng A Bằng 23/07/2000 K16 - Tài chính Ngân hàng DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

143 DTE1953402010088 Đinh Văn Đạt 03/01/2001 K16 - Tài chính Ngân hàng DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000
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144 DTE1953402010096 Nông Thị Khánh Huyền 12/07/2001 K16 - Tài chính Ngân hàng DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

145 DTE1953101040027 Ma Thị Minh Ánh 19/02/2001 K16-Kinh tế đầu tư DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

146 DTE1953101040012 Hoàng Thị Phương Linh 27/07/2001 K16-Kinh tế đầu tư DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

147 DTE1953101040025 Ma Thị Hồng Ngọc 19/02/2001 K16-Kinh tế đầu tư DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

148 DTE1953101010008 Nông Thị Hồng Nụ 11/07/2001 K16-Kinh tế phát triển DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

149 DTE1953101010009 Lương Nguyễn Thảo Vân 27/05/2001 K16-Kinh tế phát triển DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

150 DTE1953101050009 Đinh Ngọc Vĩnh 21/09/2001 K16-Kinh tế phát triển DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

151 DTE1953401150037 Ma Thị Phương 05/06/2001 K16-Logistics và quản lý chuỗi cung ứng DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

152 DTE1873403010239 Hoàng Thị Thùy Linh 09/05/2000 K15 - Kế toán Doanh nghiệp B DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

153 DTE1873403010357 Hoàng Thị Phượng 05/09/1999 K15 - Kế toán Doanh nghiệp B DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

154 DTE1873403010163 Triệu Thị Bích Huệ 27/05/2000 K15 - Kế toán Kiểm toán DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

155 DTE1873403010178 Nguyễn Thị Thu Hương 18/03/2000 K15 - Kế toán Tổng hợp A MCCM           100.000 6 600.000

156 DTE1873403010161 Thiêm Thị Huệ 21/03/1999 K15 - Kế toán Tổng hợp B DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

157 DTE1873403010378 Vi Thị Quỳnh 19/01/2000 K15 - Kế toán Tổng hợp B DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

158 DTE1873403010004 Đàm Thị Lan Anh 01/02/2000 K15 - Kế toán Tổng hợp C DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

159 DTE1873403010377 Triệu Thị Quỳnh 15/05/2000 K15 - Kế toán Tổng hợp C DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

160 DTE1873403010173 Lương Thị Mai Hương 04/10/2000 K15 - Kế toán Tổng hợp D DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

161 DTE1873403010180 Sùng Thị Hương 12/03/2000 K15 - Kế toán Tổng hợp D DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

162 DTE1873403010225 Tô Phương Lan 28/10/2000 K15 - Kế toán Tổng hợp D TAN TAT - KHUYET TAT           100.000 6 600.000

163 DTE1873403010229 Vi Thu Liễu 10/10/2000 K15 - Kế toán Tổng hợp D DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

164 DTE1873403010227 Lý Thị Phương Liên 11/10/2000 K15 - Kế toán Tổng hợp E DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

165 DTE1873403010230 Bùi Thị Linh 05/06/2000 K15 - Kế toán Tổng hợp E DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

166 DTE1873403010316 Hoàng Thị Minh Nguyệt 17/12/2000 K15 - Kế toán Tổng hợp E DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

167 DTE1873403010317 Hoàng Thị Minh Nguyệt 23/08/2000 K15 - Kế toán Tổng hợp E DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

168 DTE1873403010371 Lường Thị Quỳnh 08/11/2000 K15 - Kế toán Tổng hợp E DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

169 DTE1873801070002 Hoàng Thị Tô Bình 14/11/1999 K15 - Luật Kinh doanh A DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

170 DTE1873801070035 Lò Thị Kim Loan 28/09/2000 K15 - Luật Kinh doanh A DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

171 DTE1873801070010 Phùng Anh Dũng 19/11/2000 K15 - Luật Kinh doanh B DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

172 DTE1873801070046 Nông Thị Nhung 20/03/2000 K15 - Luật Kinh doanh B DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

173 DTE1873401010171 Vy Thị Phương Thảo 05/09/2000 K15 - Quản trị Kinh doanh chất lượng cao DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000
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174 DTE1878101030033 Hoàng Thị Linh 14/08/2000 K15 - Quản trị Kinh doanh Khách sạn và Du lịch DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

175 DTE1878101030046 Dương Thị Phương 10/08/2000 K15 - Quản trị Kinh doanh Khách sạn và Du lịch DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

176 DTE1878101030062 Lục Thị Yến 22/02/2000 K15 - Quản trị Kinh doanh Khách sạn và Du lịch DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

177 DTE1873401010034 Lương Văn Duy 16/01/2000 K15 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp A DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

178 DTE1873401010114 Sùng A Minh 05/08/2000 K15 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp A DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

179 DTE1873401010161 Lương Hồng Thắm 12/07/2000 K15 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp A DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

180 DTE1873401010177 Ma Trịnh Hoài Thương 29/09/2000 K15 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp A DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

181 DTE1873401010026 Nịnh Thái Định 04/09/1999 K15 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp C DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

182 DTE1873401010041 Hoàng Hương Giang 24/04/2000 K15 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp C DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

183 DTE1873401010048 Long Thị Ngọc Hân 25/12/2000 K15 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp C DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

184 DTE1873401010090 Xồng Bá Khư 23/06/2000 K15 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp C DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

185 DTE1873401010179 Lý Thị Thủy 20/02/2000 K15 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp D DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

186 DTE1873401010182 Nguyễn Trung Tín 17/10/1994 K15 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp D MCCM           100.000 6 600.000

187 DTE1873402010087 Mã Đức Thắng 10/12/1999 K15 - Tài chính Doanh nghiệp DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

188 DTE1873402010099 Dương Thị Thùy Trang 12/05/2000 K15 - Tài chính Doanh nghiệp DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

189 DTE1873402010121 Mông Thị Dung 08/10/2000 K15 - Tài chính Ngân hàng DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

190 DTE1873402010120 Mã Thị Trà My 18/02/2000 K15 - Tài chính Ngân hàng DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

191 DTE1873402010095 Lường Thị Thúy 16/09/2000 K15 - Tài chính Ngân hàng DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

192 DTE1873101010016 Hà Đức Thắng 16/06/2000 K15-Kinh tế đầu tư DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

193 DTE1873101050006 Thàng Thị Soi 28/12/2000 K15-Kinh tế phát triển DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

194 DTE1873401150053 Nông Thị Yến 03/01/2000 K15-Quản trị Marketing DTTS-ĐBKK           140.000 6 840.000

Tổng cộng 161.520.000

Ấn định danh sách 194 sinh viên

Mức 140.000 đ 188 sinh viên

Mức 100.000 đ 6 sinh viên

Tổng cộng 194

Bằng chữ: Một trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn


